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Náttúra og veður á víetnömsku

Veður á víetnömsku
rigning (nafnorð) mưa

snjór tuyết

ís (almennur) băng

vindur gió

stormur bão táp

ský mây

þrumuveður cơn dông

sólskin ánh nắng mặt trời

fellibylur (Ameríka) bão

fellibylur (Asía) bão nhiệt đới

hitastig nhiệt độ

þoka (nafnorð) sương mù

flóð lũ lụt

hvirfilbylur vòi rồng

www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/

Náttúruöfl á víetnömsku
eldur (náttúra) lửa

vatn nước

jarðvegur đất

aska tro

sandur cát

https://www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/
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kol than

demantur kim cương

hraun dung nham

granít đá granit

leir đất sét

www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/

Jurtir á víetnömsku
blóm hoa

gras cỏ

stilkur cuống

blómstur hoa nở

fræ hạt giống

tré cây

bolur thân cây

rót rễ cây

lauf lá cây

grein (tré) cành cây

https://www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/


© 2023 Pinhok Languages 3 www.pinhok.com/is

www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/

Jörð á víetnömsku
miðbaugur đường Xích đạo

sjór biển

eyja đảo

fjall núi

á con sông

skógur rừng

eyðimörk sa mạc

stöðuvatn hồ

eldfjall núi lửa

hellir hang

póll địa cực

haf đại dương

Alheimurinn á víetnömsku
pláneta hành tinh

stjarna ngôi sao

sól mặt trời

jörð Trái Đất

tungl mặt trăng

https://www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/
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Merkúríus Sao Thuỷ

Venus Sao Kim

Mars Sao Hoả

Júpiter Sao Mộc

Satúrnus Sao Thổ

Neptúnus Sao Hải Vương

Úranus Sao Thiên Vương

Plútó Sao Diêm Vương

smástirni tiểu hành tinh

vetrarbraut thiên hà


